
 

 
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2022 

Chủng loại: Bánh Trung Thu 
Nhãn hiệu: Kinh Đô 
Xuất xứ: Việt Nam 

STT Mã Hàng Tên Bánh Trọng lượng ĐVT Giá Bán 
(VNĐ) 

SẢN PHẨM BIẾU TẶNG CAO CẤP 

1 KC Kim Cương Trăng Vàng Black & Gold Hộp Sơn Mài (6 Bánh 
+ Trà Ô Long) 

 6B x 160g + 1 trà 
x 50g Hộp 4,900,000 

2 GYS Trăng Vàng Black N Gold Yến Sào (4 Bánh + Trà Ô Long) 4B x 160g + 1 trà x 
50g Hộp 2,500,000 

3 G6 Trăng Vàng Black & Gold (6 Bánh + Trà Ô Long)  6B x 160g + 1 trà 
x 50g Hộp 3,000,000 

4 G4 Trăng Vàng Black & Gold (4 Bánh + Trà Ô Long)  4B x 160g + 1 trà 
x 50g Hộp 1,500,000 

5 HKD Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ 
(4 Bánh + Trà Ô Long) 

 4B x 160g + 1 trà 
x 50g Hộp 1,300,000 

6 HKV Trăng Vàng Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng (4 Bánh + Trà Ô 
Long) 

 4B x 160g + 1 trà 
x 50g Hộp 1,300,000 

7 PLX6 Trăng Vàng Pha Lê Vạn Phúc (Xanh) 6B x 120g Hộp 1,000,000 

8 HNV Trăng Vàng  Hồng Ngọc An Phú (Vàng)  4B x 160g Hộp 760,000 

9 HND Trăng Vàng Hồng Ngọc An Thịnh(Đỏ)  4B x 160g Hộp 760,000 

 HNHP Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Phú (Xanh Lục) 8B x 80g Hộp 760,000 

 HNHT Trăng vàng Hồng Ngọc Hưng Thịnh (Xanh Dương) 6B x 80g Hộp 560,000 

10 G2 Trăng Vàng Black & Gold (2 Bánh + Trà Ô Long)  2B x 160g + 1 trà 
x 50g Hộp 610,000 



 

11 HNXD Trăng Vàng Hồng Ngọc An Nhiên Xanh Dương  4B x 160g Hộp 610,000 

12 HNG Trăng Vàng Hồng Ngọc An Lành Xanh  4B x 160g Hộp 610,000 

13 HNAB Trăng Vàng Hồng Ngọc An Bình  4B x 160g Hộp 560,000 

14 HNX Trăng Vàng Hồng Ngọc Tâm An   4B x 120g Hộp 560,000 

15 LAVA6 Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy 6 Bánh 6B x 80g Hộp 480,000 

16 LAVA3 Bánh Trung Thu Lava Trứng Chảy 3 Bánh 3B x 80g Hộp 280,000 

17 OREO2 Bánh Trung Thu Oreo 2 Bánh 2B x 80g Hộp 180,000 

18 OREO4 Bánh Trung Thu Oreo 4 Bánh  4B x 80g Hộp 340,000 

HỘP THU YOUNG_SẢN PHẨM MỚI 

1 T6 T6_Bánh Trung Thu Tuyết 6B 6B x 80g Hộp 480,000 

2 T3 T3_Bánh Trung Thu Tuyết 3B 3B x 80g Hộp 280,000 

HỘP THU YOUNG_SẢN PHẨM MỚI 

1 THU6X Hộp Bánh Trung Thu Như Ý  6 Bánh -Xanh 6B x 80g Hộp 480,000 

2 THU6H Hộp Bánh Trung Thu Như Ý  6 Bánh –Hồng 6B x 80g Hộp 480,000 

3 THU3X Hộp Bánh Trung Thu Như Ý  3 Bánh -Xanh 3B x 80g Hộp 280,000 

4 THU3H Hộp Bánh Trung Thu Như Ý  3 Bánh –Hồng 3B x 80g Hộp 280,000 

BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 800G, 230G 

1 24 Gà Quay Xốt X.O 4 Trứng 800g Cái 390,000 

2 B Bào Ngư 2 Trứng 210g Cái 167,000 

3 2 Gà Quay Xốt X.O 2 Trứng 210g Cái 137,000 

4 3 Jambon Xá Xíu 2 Trứng 210g Cái 122,000 

5 4 Lạp Xưởng Ngũ Hạt 2 Trứng 210g Cái 122,000 

6 5 Hạt Sen Dừa Tươi 2 Trứng 210g Cái 102,000 

7 T Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng 210g Cái 102,000 

8 6 Đậu Xanh Hạt Dưa 2 Trứng 210g Cái 98,000 

9 L Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng 210g Cái 98,000 

10 M Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng 210g Cái 98,000 

11 7 Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng 210g Cái 95,000 

12 R Đậu Đỏ Kiểu Nhật 2 Trứng 210g Cái 95,000 



 

 BÁNH DẺO 210G 

1 811 Dẻo Jambon Lạp Xưởng 0 Trứng 230g Cái 87,000 

2 82 Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 1 Trứng 230g Cái 75,000 

3 83 Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 1 Trứng 230g Cái 75,000 

4 85 Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa 0 trứng 230g Cái 70,000 

5 86 Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa 0 trứng 230g Cái 70,000 

 BÁNH DẺO 180G 

1 91 Dẻo Thập Cẩm 0 Trứng 180g Cái 65,000 

2 92 Dẻo Hạt Sen 1 Trứng 180g Cái 60,000 

3 93 Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng 180g Cái 60,000 

4 95 Dẻo Hạt Sen 0 Trứng 180g Cái 55,000 

5 96 Dẻo Đậu Xanh 0 Trứng 180g Cái 55,000 

6 99 Dẻo Sầu Riêng 0 Trứng 180g Cái 55,000 

 BÁNH ĂN CHAY, ĂN KIÊNG 150G 

1 XDX Đậu Xanh Hạnh Nhân 150g Cái 68,000 

2 XMD Mè Đen Hạt Dưa 150g Cái 68,000 

3 XTX Trà Xanh Hạt Maccadamia 150g Cái 68,000 

4 XHS Hạt Sen Hạt Chia 150g Cái 68,000 

BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 150G 

1 21 Gà Quay Jambon 1 Trứng 150g Cái 79,000 

2 A1 Nấm Đông Cô Sốt Rượu 1 Trứng 150g Cái 79,000 

3 31 Thập Cẩm Jambon 1 Trứng 150g Cái 73,000 

4 41 Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng 150g Cái 73,000 

5 40 Thập Cẩm Lạp Xưởng 0 Trứng 150g Cái 68,000 

6 51 Hạt Sen 1 Trứng 150g Cái 65,000 

7 L1 Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng 150g Cái 65,000 

8 SR1 Sầu Riêng 1 Trứng 150g Cái 65,000 

9 T1 Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng 150g Cái 65,000 

10 61 Đậu Xanh 1 Trứng 150g Cái 62,000 



 

 

11 71 Sữa Dừa 1 Trứng 150g Cái 62,000 

12 M1 Khoai Môn 1 Trứng 150g Cái 62,000 

13 R1 Đậu Đỏ 1 Trứng 150g Cái 62,000 

14 60 Đậu Xanh 0 Trứng 150g Cái 57,000 
 

Một số lưu ý đối với doanh nghiệp mua số lượng lớn
• Quý khách vui lòng tham khảo mẫu hộp, bảng giá bánh trung thu Kinh Đô 2022 và có thể đặt hàng 

trực 

tiếp tại link: https://banhtrungthuviet.vn

• Giá đã bao gồm thuế VAT.

• Chiết khấu cao cho doanh nghiệp mua số lượng nhiều.

• Hỗ trợ in logo doanh nghiệp dạng sticker dán miễn phí cho số lượng từ 50 hộp bánh.

• Giao hàng tận nơi miễn phí trong nội thành HCM cho đơn hàng từ 1,000,000đ.

Liên hệ:
MOONCAKE VIET

• Địa chỉ: 123 Lý Chính Thắng, P Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

• Hotline: 0949 08 39 39


